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	          HỌC KÌ II
	         LỊCH BÁO GIẢNG 

	   TUẦN HỌC THỨ 31
	                                     Từ ngày: 25/4/2022 - Đến ngày: 29/4/2022


	Thứ/
ngày
	Thời gian
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
25/4
	8h-8h40
	1
	
	
	
	
	

	
	8h40-9h20
	2
	
	
	
	
	

	
	9h50-10h20
	3
	
	
	
	
	

	
	10h20-11h
	4
	
	
	
	
	

	
	14h-14h40
	5
	1A5
	61
	GDTC
	Ôn với nhồi bóng tại chỗ ở tư thế cao
	Bóng rổ, còi

	
	14h40-15h20
	6
	1A4
	61
	GDTC
	Ôn với nhồi bóng tại chỗ ở tư thế cao
	Bóng rổ, còi

	
	15h50-16h20
	7
	2A5
	61
	GDTC
	Tung , bắt bóng bằng hai tay
	Bóng rổ, còi

	
	16h20-17h
	8
	3A3
	61
	TD
	Ôn tung và bắt bóng cá nhân – trò chơi
	Cờ, hoa, còi

	3
26/4
	8h-8h40
	1
	4A1
	61
	TD
	Thể thao tự chọn Đá cầu
	Cầu, còi

	
	8h40-9h20
	2
	3A2
	61
	TD
	Ôn tung và bắt bóng cá nhân – trò chơi
	Cờ, hoa, còi

	
	9h50-10h20
	3
	
	
	
	
	

	
	10h20-11h
	4
	
	
	
	
	

	
	14h-14h40
	5
	   2A5
	    62
	GDTC
	Ôn Tung , bắt bóng bằng hai tay
	        Bóng rổ, còi

	
	14h40-15h20
	6
	2A4
	61
	GDTC
	Tung , bắt bóng bằng hai tay
	Bóng rổ, còi

	
	15h50-16h20
	7
	3A1
	61
	TD
	Ôn tung và bắt bóng cá nhân – trò chơi
	Cờ, hoa, còi

	
	16h20-17h
	8
	4A2
	61
	TD
	Thể thao tự chọn Đá cầu
	Cầu, còi

	4
27/4
	8h-8h40
	1
	1A4
	62
	GDTC
	Làm quen với dẫn bóng qua đường thẳng
	Bóng rổ, còi

	
	8h40-9h20
	2
	5A3
	61
	TD
	Thể thao tự chọn Đá cầu- trò chơi
	Cầu, còi

	
	9h50-10h20
	3
	
	
	
	
	

	
	10h20-11h
	4
	
	
	
	
	

	
	14h-14h40
	5
	2A4
	62
	GDTC
	Ôn Tung , bắt bóng bằng hai tay
	Bóng rổ, còi

	
	14h40-15h20
	6
	4A2
	62
	TD
	Thể thao tự chọn dá cầu
	Cầu, còi

	
	15h50-16h20
	7
	4A3
	61
	TD
	Thể thao tự chọn Đá cầu
	Cầu, còi

	
	16h20-17h
	8
	5A4
	61
	TD
	Thể thao tự chọn Đá cầu- trò chơi
	Cầu, còi

	5
28/4
	8h-8h40
	1
	4A3
	62
	TD
	Thể thao tự chọn dá cầu
	Cầu, còi

	
	8h40-9h20
	2
	1A5
	62
	GDTC
	Làm quen với dẫn bóng qua đường thẳng
	Bóng rổ, còi

	
	9h50-10h20
	3
	4A1
	62
	TD
	Thể thao tự chọn dá cầu
	Cầu, còi

	
	10h20-11h
	4
	
	
	
	
	

	
	14h-14h40
	5
	   3A1
	62
	TD
	Ôn tung và bắt bóng cá nhân – trò chơi
	Còi, dụng cụ trò chơi

	
	14h40-15h20
	6
	3A2
	62
	TD
	Ôn tung và bắt bóng cá nhân – trò chơi
	Còi, dụng cụ trò chơi

	
	15h50-16h20
	7
	3A3
	62
	TD
	Ôn tung và bắt bóng cá nhân – trò chơi
	Còi, dụng cụ trò chơi

	6
29/4
	8h-8h40
	1
	
	
	
	
	

	
	8h40-9h20
	2
	
	
	
	
	

	
	9h50-10h20
	3
	
	
	
	
	

	
	10h20-11h
	4
	
	
	
	
	

	
	14h-14h40
	5
	   5A4
	62
	TD
	Thể thao tự chọn dá cầu
	Cầu, còi

	
	14h40-15h20
	6
	5A3
	62
	TD
	Thể thao tự chọn dá cầu
	Cầu, còi
DD: 24
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